
PHỤ LỤC I 

Danh mục thủ tục hành chính có thành phần hồ sơ được thay thế bằng dữ liệu  

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ được tái cấu trúc quy trình  

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-BNV ngày        tháng     năm 2026 của Bộ Nội vụ) 

 

STT Số hồ sơ 

TTHC 

Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện 

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TRUNG ƯƠNG 

1 1.013929 Cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề lưu trữ Văn thư và Lưu 

trữ nhà nước 

Cục Văn thư và Lưu trữ 

nhà nước - Bộ Nội vụ 

2 2.002027 Cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt 

Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 

Quản lý lao động 

ngoài nước 

Bộ Nội vụ 

II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

1 2.002308 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung 

phong thời kỳ chống Pháp 

Người có công Ủy ban nhân dân cấp xã, 

Sở Nội vụ 

2 1.010818 Công nhận và giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng, 

kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch 

bắt tù, đày 

Người có công Ủy ban nhân dân cấp xã, 

Sở Nội vụ 

3 1.010819 Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng 

dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế 

Người có công Ủy ban nhân dân cấp xã, 

Sở Nội vụ 
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4 1.010820 Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng Người có công Ủy ban nhân dân cấp xã, 

Sở Nội vụ 

5 1.010817 Công nhận và giải quyết chế độ con đẻ của người hoạt động 

kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học 

Người có công Hội đồng Giám định Y 

khoa tỉnh, Ủy ban nhân 

dân cấp xã, Sở Nội vụ 

6 1.010824 Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi 

từ trần 

Người có công Ủy ban nhân dân cấp xã, 

Sở Nội vụ 

7 1.010827 Di chuyển hồ sơ khi người hưởng trợ cấp ưu đãi thay đổi nơi 

thường trú 

Người có công Sở Nội vụ 

8 1.010801 Giải quyết chế độ trợ cấp ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ Người có công Ủy ban nhân dân cấp xã; 

Sở Nội vụ 

9 1.010825 Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ Người có công Ủy ban nhân dân cấp xã, 

Sở Nội vụ 

10 1.010804 Giải quyết chế độ ưu đãi đối với trường hợp tặng hoặc truy 

tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh 

hùng” 

Người có công Ủy ban nhân dân cấp xã; 

Sở Nội vụ 

11 1.014359 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với dân công hỏa tuyến 

tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh 

bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế 

Người có công Ủy ban nhân dân cấp xã, 

Sở Nội vụ 

12 1.013934 Cấp, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch 

vụ lưu trữ 

Văn thư và Lưu 

trữ nhà nước 

Sở Nội vụ 
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13 1.005132 Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập dưới 90 ngày Quản lý lao động 

ngoài nước 

Cơ quan chuyên môn về 

lao động thuộc Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh 

14 1.013727 Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập từ 90 ngày trở lên Quản lý lao động 

ngoài nước 

Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh 
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